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    Thái Nguyên, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

           Kính gửi: Các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang trên địa bàn tỉnh.     

 

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy 

định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử; Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công 

việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Sở Khoa 

học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang (Cơ sở) trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên về thời hạn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn trong năm 2023 

và khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế với những nội dung sau: 

1. Các cơ sở phải thực hiện gia hạn giấy phép ít nhất là 45 ngày trước khi 

giấy phép hết hạn theo đúng quy định. Sau thời gian này, các Cơ sở phải thực hiện 

thủ tục cấp giấy phép mới. Trường hợp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn mà các Cơ sở vẫn tiếp tục sử 

dụng thiết bị X-quang thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và khoản 7, điều 4  Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi các Nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, 

chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

2. Các Cơ sở phải thực hiện thủ tục khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế. Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Trường 

hợp Cơ sở không thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy 

https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/vv-thong-bao-thoi-han-nop-ho-so-gia-han-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te-va-khai-bao-thiet-bi-x-quang-chuan-doan-trong-y-te/
https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/vv-thong-bao-thoi-han-nop-ho-so-gia-han-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te-va-khai-bao-thiet-bi-x-quang-chuan-doan-trong-y-te/
https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/vv-thong-bao-thoi-han-nop-ho-so-gia-han-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te-va-khai-bao-thiet-bi-x-quang-chuan-doan-trong-y-te/
https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/vv-thong-bao-thoi-han-nop-ho-so-gia-han-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te-va-khai-bao-thiet-bi-x-quang-chuan-doan-trong-y-te/
https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/vv-thong-bao-thoi-han-nop-ho-so-gia-han-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa-su-dung-thiet-bi-x-quang-chan-doan-trong-y-te-va-khai-bao-thiet-bi-x-quang-chuan-doan-trong-y-te/
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định tại Điều 5 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

3. Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 

của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 

25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên hoặc qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh tại địa chỉ: https://dvc.thainguyen.gov.vn hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

4. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị X-quang trước 

khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên, định kỳ 01 (một) năm 1 lần đối với thiết bị xạ 

trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình và 

định kỳ 02 (hai) năm 1 lần đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khác kể 

từ ngày đưa vào sử dụng và kiểm định sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị. 

Trường hợp Cơ sở không thực hiện kiểm định đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy 

định tại Điều 12, Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Cơ sở sử dụng 

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát lại toàn 

bộ các giấy phép được cấp và nghiêm túc thực hiện gia hạn giấy phép, thực hiện 

thủ tục khai báo khi có thiết bị X-quang mới và kiểm định thiết bị X-quang theo 

đúng quy định. 

(gửi kèm theo danh sách giấy phép của các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang 

chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh hết hạn trong năm 2023) 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý cơ quan, tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thông tin trên Website Sở;  
- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
 

https://dvc.thainguyen.gov.vn/


DANH SÁCH 

 Các giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hết hạn trong năm 2023 

(Kèm theo Công văn số          KHCN-QLCN ngày        tháng 02 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)  

 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên thiết bị, mã hiệu thiết bị  

(Model; Sêri) 

Số Giấy phép/ 

ngày hết hạn 

1.  Bệnh viện A 
Phường Thịnh Đán, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

MUX-10; 0562P81309 

13/GP-KHCN 

13/5/2023 

X-quang vú:  

BKCVS53356 

14/GP-KHCN 

13/5/2023 

X-quang đo mật độ xương 

EMB-0165;  C2R41606D13 

15/GP-KHCN 

13/5/2023 

X-quang tăng sáng truyền hình:  

ZUD-L40D;  LM81719C004 

16/GP-KHCN 

13/5/2023 

X-quang tăng sáng truyền hình: 

Brivo OEC -785;  B3SS1600311 

17/GP-KHCN 

13/5/2023 

2.  Bệnh viện Phổi 
Phường Tân Thịnh, Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

Titan 200 Chest Plus; KM60028220519 

26/GP-KHCN 

04/8/2023 

X-quang tổng hợp: 

 MUX-10; 3YCFC6BA3005 

54/GP-KHCN 

10/11/2023 

3.  
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Đại Từ 

Sơn Tập 3, huyện Đại Từ, tinh 

Thái Nguyên  

X-quang Tổng hợp 

DM - 5125; 1502D - 2692 

03/GP-KHCN  

17/1/2023 

X-quang tổng hợp 

UD150LC-40E; 1638297909 

04/GP-KHCN  

17/1/2023 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên thiết bị, mã hiệu thiết bị  

(Model; Sêri) 

Số Giấy phép/ 

ngày hết hạn 

4.  
Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên 

Số 479, đường Lương Ngọc 

Quyến, Thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp:  

10967666; 98856 

29/GP-KHCN 

26/9/2024 

X-quang tổng hợp: 

MUX-10; 3YCFC3965004 

30/GP-KHCN  

26/9/2023 

X-quang tăng sáng truyền hình: 

 ZUD-L41D; LM8177D6C001 

31/GP-KHCN 

26/9/2023 

Chụp cắt lớp vi tính: 

10590100; 100337 

42/GP-KHCN  

26/10/2022 

Chụp cắt lớp vi tính: 

10495568; 121030 

43/GP-KHCN 

26/10/2022 

Chụp cắt lớp vi tính: 

REVOLITIO ACT; E6QG1900067HM 

44/GP-KHCN  

26/10/2023 

X-quang răng: 

RAYSCAN α-SM3D; RA32025048 

45/GP-KHCN 

 26/10/2023 

X-quang tổng hợp: 

EVA-HF750 Plus; VKM20001070114 

46/GP-KHCN 

26/10/2023 

X-quang tăng sáng truyền hình: 

101441179;    921091001 

49/GP-KHCN 

06/11/2023 

Chụp cắt lớp vi tính 

05534776 ;  250161041 

50/GP-KHCN 

06/11/2023 

X-quang tổng hợp 

UD150L - 40 0362R76007 

51/GP-KHCN 

 06/11/2023 

X-quang tổng hợp 

UD150L-40E; 3M5263045006 

52/GP-KHCN  

06/11/2023 

X-quang tổng hợp 

UD150L-40E;3M5262E19002 

53/GP-KHCN  

06/11/2023 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên thiết bị, mã hiệu thiết bị  

(Model; Sêri) 

Số Giấy phép/ 

ngày hết hạn 

5.  
Bệnh viện Gang Thép  

 

Phường Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

Eco Mux 10; 0562P81401 

09/GP-KHCN  

05/5/2023 

X-quang tăng sáng truyền hình 

ZUD-L41D; 0162Z40705 

23/GP-KHCN 

08/9/2023 

6.  
Bệnh viện C  

 

Phường Phố Cò, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên  

 

X-quang tổng hợp 

UD125P-C 0462R44308 

18/GP-KHCN 

14/5/2023 

X-quang tổng hợp 

Brivo XR575;   W1SS1600068 

19/GP-KHCN 

14/5/2023 

X-quang tổng hợp 

Jolly-30R; T6327 

37/GP-KHCN 

09/9/2023 

X-quang tổng hợp 

Mux-10; 056P81310 

38/GP-KHCN 

09/9/2023 

X-quang răng 

5.92.23031; XD51561C 

39/GP-KHCN 

09/9/2023 

7.  Bệnh viện Tâm thần 
Phường Thịnh Đán, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

D150LC-40E;  0662R81906 

21/GP-KHCN 

01/6/2023 

8.  
Bệnh viện chỉnh hình và 

Phục hồi chức năng 

Phường Tân Thịnh, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

UD150L-40E 2219407903 

05/GP-KHCN  

20/1/2023 

9.  

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh Bảo Ngọc - Đại 

Từ, Công ty cổ phần phát 

triển Y học Yechxanh 

Phố Đình, TT Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên     

X-quang răng 

Model: D3200    Serial: 30081 

33/GP-KHCN 

12/8/2023 

X-quang tổng hợp 

Model: TD 36; Serial: XCL040418 

34/GP-KHCN 

12/8/2023 

Chụp cắt lớp vi tính 

Model: 03813833  Serial: 37995 

35/GP-KHCN 

12/8/2023 

10.  
Chi nhánh Công ty CP 

dịch vụ y tế TN 

Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

EVA-HF525PLUS;  VKM10121070114 

02/GP-KHCN 

13/1/2023 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên thiết bị, mã hiệu thiết bị  

(Model; Sêri) 

Số Giấy phép/ 

ngày hết hạn 

11.  

Công ty cổ phần Bệnh 

viện Quốc tế Thái 

Nguyên 

Số 328 đường Lương Ngọc 

Quyến Thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

PXR -401B;  332291105153-PU 

27/GP-KHCN 

07/8/2024 

Chụp cắt lớp vi tính 

OPTIMA CT 660; 13-4Q-CTC22 

28/GP-KHCN 

07/8/2023 

12.  

Hộ kinh doanh Triệu 

Thành Công (Nha khoa 

Triệu Công) 

Sơn Tập 3, TT Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

MEDIRONT PLUSX; T-24-27 

01/GP-KHCN;  

13/01/2023 

13.  
Công ty TNHH đầu tư An 

Nhi 

Phường Nam Tiến, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

X-quang tổng hợp 

TC 300; XCL1107192 

06/GP-KHCN  

08/3/2023 

14.  
Phòng khám Răng hàm 

mặt Hoàng Tiến Công 

Số 194, Phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên    

X-quang răng 

9320001700; 1705AA0764  

07/GP-KHCN  

24/3/2023 

15.  
Phòng khám đa khoa khu 

vực Minh Tiến 

Xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

325FCHTVBS; 40830269 

08/GP-KHCN 

31/3/2023 

16.  
Hộ kinh doanh Trần 

Quang Tuấn 

Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

BT 300; XCL 17032021 

10/GP-KHCN 

06/5/2023 

17.  
Hộ kinh doanh Lê Sơn 

Tùng 

Số nhà 184, tổ 12, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái Nguyên 

X-quang răng 

Rainbow CT; J24DXD0419 

11/GP-KHCN  

08/5/2023 

18.  
Bệnh viện trường Đại học 

Y - Dược 

Số 284, đường Lương Ngọc 

Quyến, TP. Thái Nguyên 

X-quang đo mật độ xương 

010-0575;  SQ-17941 

12/GP-KHCN 

13/5/2023 

19.  

Chi nhánh công ty TNHH 

Hoàng Hà - Bệnh viện đa 

khoa An Phú 

Tổ 6 phường Đồng Quang, thành 

phố Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

Radiography System RADspeed fit; 

MP41EBB61002 

20/GP-KHCN 

21/5/2023 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên thiết bị, mã hiệu thiết bị  

(Model; Sêri) 

Số Giấy phép/ 

ngày hết hạn 

20.  

Chi nhánh Bệnh viên Hà 

Nội xanh Thái Nguyên - 

Công ty CP Bệnh viện Hà 

Nội Xanh 

Xã Kha Sơn huyện Phú Bình, 

Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

TD 300; XCL0504201 

22/GP-KHCN 

19/6/2023 

21.  
Trung tâm chẩn đoán 

hình ảnh VIETMED 

phường Phan Đình Phùng, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

X-quang răng 

Promax 3D KPP17060115 

24/GP-KHCN  

15/9/2023 

22.  

Hộ kinh doanh Hoàng 

Văn Tăng (Phòng khám y 

khoa Quang Trung) 

Số 292, đường Việt Bắc, tp Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

DENTIO III; DTO3E17C010 

25/GP-KHCN  

04/8/2023 

23.  Nha khoa Phương Giang 
 Số 503, đường Lương Ngọc 

quyến, TP Thái Nguyên  

X-quang răng 

ICT-R01-L; F14DXD0519 

32/GP-KHCN  

12/8/2023 

24.  
Phòng khám tư nhân 19A 

Định Hóa 

Phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, 

H. Định Hóa, T. Thái Nguyên  

X-quang tổng hợp 

TUR-D350;  86221/043 

36/GP-KHCN 

25/8/2023 

25.  Bệnh xá Công an tỉnh TN 
Ngõ 100, đường Minh Cầu, tp 

Thái Nguyên, Thái Nguyên    

X-quang tổng hợp 

ZHF-AD-153HE2;   KC17164401 

41/GP-KHCN  

12/10/2023 

26.  
Bệnh viện đa khoa huyện 

Định Hóa 

Thị trấn Chợ Chu, H. Định Hóa, 

T. Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

WSR-40;  WA090406 

47/GP-KHCN 

28/10/2023 

27.  
Phòng khám đa khoa 

Thiên Hồng 

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp 

EVA-HF525-Plus; VKM10220070114 

48/GP-KHCN 

16/9/2023 

28.  Nha khoa ITALIANO 

Tổ 2, phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

X-quang tổng hợp: 

 BT 300;  XCL 17032021 

55/GP-KHCN 

30/11/2023 
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